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Bài 16: oap, oac, oach, oang, oanh 

ooaapp      ooaacc      ooaacchh  

ooaanngg      ooaannhh  

 
 

 

cá ngoáp áo khoác xé toạc 

 

  

oành oạch khăn choàng khoanh tay 
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Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

+i +y +a +o +u +e +ê 
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Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 

 

oa 

Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 

 

oáp oạp     

oác oạc     

oách oạch     

oang oáng oàng oảng oãng oạng 

oanh oành oảnh oạnh   
 

oa 
 oang 
 oach 
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oap 
oáp ngoáp       

oạp ngoạp       
 

oac 
oác hoác khoác toác     

oạc toạc       
 

oach 
oách hoách       

oạch hoạch       
 

oang 
oang hoang loang toang xoang    

oáng choáng loáng nhoáng toáng thoáng   

oàng choàng đoàng hoàng xoàng    

oảng choảng đoảng hoảng     

oãng loãng       

oạng choạng loạng      
 

oanh 
oanh loanh       

oành hoành       

oảnh ngoảnh       

oạnh hoạnh       
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Chính Tả 
(Đọc tên của những hình sau đây cho các em viết vào những chỗ trống.)   

 

oap     oac     oach     

oang     oanh 

  

_________________________________ _________________________________ 

 
 

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 
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Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có vần oap, oac, oach, oang và 

oanh.  Sau đó, cho các em đọc lại những từ này.) 

 

Thấy cá ngoáp trên mặt nước, Hoàng sực nhớ là 

chưa thay nước trong hồ cá. 

 

Toàn mua cho bố một chiếc áo khoác màu đen. 

 
Trong lúc giận dữ, nhà đô vật xé toạc chiếc áo 

của mình. 

 
Vì đường bị đóng đá, ai đi qua đoạn đường đó 

cũng ngã oành oạch.  

 

Nhân ngày sinh nhật, Nguyệt tặng mẹ chiếc 

khăn choàng màu xanh. 

 
Khi chào hỏi người lớn tuổi, em phải khoanh tay 

và cúi đầu cho lễ phép. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

Hoàng quên làm gì? 

▪ Cho cá ăn. ▪ Thay nước trong hồ 

cá. 

▪ Vớt cá ra khỏi hồ. 

Toàn mua cho bố cái gì? 

▪ Áo khoác màu đen. ▪ Áo sơ-mi màu đen. ▪ Áo thun màu đen. 

Trong lúc giận dữ, nhà đô vật đã làm gì? 

▪ Xé áo. ▪ Xé giấy. ▪ Xé thư. 

Vì sao ai đi qua đoạn đường đó cũng ngã oành oạch? 

▪ Vì đường bị đóng đá. ▪ Vì đường có bùn. ▪ Vì đường có nước. 

Nguyệt tặng mẹ cái gì? 

▪ Chiếc áo choàng màu 

xanh. 

▪ Chiếc khăn choàng 

màu xanh. 

▪ Chiếc khăn tay màu 

xanh. 

Khi chào hỏi người lớn tuổi, em phải làm gì? 

▪ Chào thật lớn. ▪ Khoanh tay và cúi đầu. ▪ Nhìn thẳng mặt. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.  Sau đó cho các em đọc lại từng câu.) 

 

Thay ca ngoap tren mat nuoc, 

Hoang suc nho la chua thay nuoc 

trong ho ca. 
 

Vi duong bi dong da, ai di qua 

doan duong do cung nga oanh 

oach.  

Khi chao hoi nguoi lon tuoi, em 

phai khoanh tay va cui dau cho le 

phep. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

______________________ Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những từ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 

cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

 

Trong lúc giặn dữ, nhà đô vật xé toạt chiếc áo cũa 

mình. (3 lỗi) 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____ 

 

Nhân ngài sinh nhật, Nguyệt tằng mẹ chiếc khăn 

choàn màu xanh.  (3 lỗi) 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____ 
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Ô Chữ 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào các ô chữ sao cho đúng.) 

 

áo khoác cá ngoáp khăn choàng 

khoanh tay oành oạch xé toạc 
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6 
              

 

  
  

 

Ngang 

2. 
 

5. 

 

6. 

 

  
Dọc 

1. 

 

3. 

 

4. 
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Kiếm Chữ 
(Cho các em tìm và khoanh tròn những từ sau.) 

 

l o ằ n g n g o ằ n g 

k h o a n h t a y n x 

á u b x l ô g h k c é 

o o à n h o ạ c h á t 

k k o ă k t ê ả ô n o 

h c a h t r u n s g ạ 

o x n p q r a g t o c 

á ê g y n g r s i á ư 

c p v t v i ơ ợ ê p n 

g k h ă n c h o à n g 

 

 
 

 
 

  

cá ngoáp áo 

khoác 

xé toạc oành oạch khăn 

choàng 

khoanh 

tay 

 



 

 188 Tiếng Nước Tôi 

 Mật Mã 
(Cho các em giải những mật mã dưới đây.  Sau đó cho các em viết lại những từ đó.) 

 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

Bảng Mã 

         

a á à ạ ă c é g h k 

         

n o p t x y     
 

   


